


















PHỤ LỤC SỐ 01: 

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 

 (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex 39) 

Stt 
Tên 

tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ ĐKKD 
Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

1 Phan Đình Phong  Chủ tịch 

HĐQT  

012114728 11/04/1998 Hà Nội Hà Nội 17/11/2010  Được bổ nhiệm chức 

danh Chủ tịch HĐQT 

ngày 29/03/2016 

4 Trần Quang Luân  Phó Tổng 

Giám đốc 

011670013 12/5/2012 Hà Nội Hà Nội  6/6/2017 Miễn nhiệm chức danh 

Phó Tổng giám đốc 

5 Hán Thành Công  Thành viên 

HĐQT 

012478766 27/02/2002 Hà Nội Hà Nội 21/09/2016  Được bổ nhiệm chức 

danh Thành viên HĐQT 

 Võ Thành Tâm  Thành viên 

HĐQT 

022532790 5/8/2014 TP Hồ Chí Minh TP HCM  29/3/2017 Không là thành viên 

HĐQT từ 29/3/2017 

6 Phạm Thị Huyền 

Trang 

  001183002168 10/06/2014 Cục CSĐKQL CT & 

DLQG về Dân cư 

Hà Nội 29/03/2017  Được bầu làm thành viên 

HĐQT 

 Nguyễn Tiến Dũng   038082000425 21/9/2015 Cục CSĐKQL CT & 

DLQG về Dân cư 

 29/03/2017  Được bầu làm thành viên 

BKS 

 Trần Thị Bích Ngọc   013458955 11/01/2012 Hà Nội  29/03/2017  Được bầu làm thành viên 

BKS 

 Ngô Thị Thu Hoài   011892215 28/5/2010 Hà Nội   29/3/2017 Không là thành viên 

BKS từ 29/3/2017 

 Nguyễn Thị Tuyết   012506052 22/3/2012 Hà Nội   29/3/2017 Không là thành viên 

BKS từ 29/3/2017 



1, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phan Đình Phong Phó Chủ tịch HĐQT 012114728 11/04/1998 Hà Nội Hà Nội 120,000 0.4

Phan Văn Chú Đã mất

Lê Thị Ngó 150390092 10/21/78 Thái Bình Thái Bình 0

Nguyễn Thị Ngân 012664558 12/19/03 Hà Nội Hà Nội 19,000 0.063

Phan Đình Quang còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Phan Đình Minh Vũ còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Phan Đình Phùng 023887169 4/10/01 Hồ CHí Minh Hồ CHí Minh 0

Phan Thị Nhẫn 150390144 10/21/78 Thái Bình Thái Bình 0

Phan Đình Giót 011879757 2/12/09 Hà Nội Hà Nội 0

2 Vũ Thành Kiên Uỷ viên HĐQT kiêm TGĐ 001082001388 3/3/14 Hà Nội Hà Nội 514,000 1.713

Phạm Thị Phương Trang 012788058 4/27/05 Hà Nội Hà Nội 0

Vũ Ngọc Quỳnh Anh Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Vũ Ngọc Thành Đã mất Hà Nội Hà Nội 0 0

Trần Tuyết Lan 011880270 5/7/12 Hà Nội Hà Nội

3 Hán Thành Công Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 012269891 12/12/2002 Hà Nội Hà Nội 0 0.000

Hán Thế Thành 012774993 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Thái Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Hồng Giang 012735574 Hà Nội Hà Nội 0

Hán Thị Bích Hợp 012622020 Hà Nội Hà Nội 0

Hán Hoàng Long 012478227 Hà Nội Hà Nội 0

Hán Thế Bằng 012622019 Hà Nội Hà Nội 0

Hán Thế Chiến Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Hán Mai Trang Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

4 Trần Quang Luân Phó TGĐ 011670013 5/12/12 Hà Nội Hà Nội 0 0

Trần Quang Tùng Mất CMND Hà Nội

Đặng Thị Bông Mất CMND Hà Nội

Nguyễn Thu Trang Hộ chiếu: B6642563Hết hạn: 30/5/2017Cục QLXNC Hà Nội

Trần Nguyễn Hồng Minh Còn nhỏ Hà Nội

Trần Quốc Thái Minh Còn nhỏ Hà Nội

Trần Văn Lâm 036072000047 3/3/14 Hà Nội Hà Nội

Trần Thanh Long 011888580 3/24/09 Hà Nội Hà Nội

STT Tên tổ chức/ cá nhân Số CMND/ĐKKD
Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan

PHỤ LỤC SỐ 02:

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39)

Ghi chú
Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ
Địa chỉ

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ (%)

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD



STT Tên tổ chức/ cá nhân Số CMND/ĐKKD
Ngày cấp 

CMND/ĐKKD
Ghi chú

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ
Địa chỉ

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ (%)

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD

5 Nguyễn Đức Thịnh Uỷ viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 012241903 7/30/07 Hà Nội Hà Nội 0

Lê Thị Thế 010072908 2/8/04 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Pbúc Hải 010459080 8/27/99 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Thu Hằng 011908777 7/4/11 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Hương Giang 012348766 7/4/11 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Đức Tuấn còn nhỏ Hà Nội 0

Nguyễn Minh Hân còn nhỏ Hà Nội 0

6 Võ Thành Tâm Ủy viên HĐQT 022532790 5/8/14 TP.Hồ Chí MinhTP.Hồ Chí Minh 0

Võ Hữu Nghiệp 020176040 6/3/10 TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 0

Nguyễn Thị Nguyệt Hồng 020869355 TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 0

Đào Thị Hồng Phúc 026072144 7/8/15 TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 0

Võ Phương Tâm 022532948 11/21/05 TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 0

Võ Tâm Thanh Còn nhỏ TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 0

Võ Anh Tuấn còn nhỏ TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh 0

6 Phạm Thị Huyền Trang Ủy viên HĐQT 001183002168 6/10/14Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cưHà Nội 5,000,000

Vũ Nhật Tân 012602221 8/24/11 Hà Nội Hà Nội 0

Vũ Hương Giang còn nhỏ Hà Nội 0

Vũ Hương Trà còn nhỏ Hà Nội 0

Phạm Xuân Đang 011747147 3/12/09 Hà Nội Hà Nội 0

Trần Thị Dinh 034157001734 1/19/16 Hà Nội Hà Nội 0

Phạm Thị Thùy Dung 011923366 4/8/05 Hà Nội Hà Nội 0

Văn Quốc Chính 001076003118 10/30/14Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cưHà Nội 0

Phạm Thị Huyền Anh 012768513 3/23/05 Hà Nội Hà Nội 0

6 Nguyễn Thị Kim Hạnh

Kế toán trưởng kiêm

 người được UQ CBTT 182413244 14/07/2006 Hà Nội Hà Nội 12,400 0.04

Nguyễn Công Hoàn 182024969 4/22/05 Nghệ An Nghệ An 0

Trần Thị Vân 186514538 10/1/04 Nghệ An Nghệ An 0

Nguyễn Việt Đức 182357008 4/9/04 Nghệ An Hà Nội 0

Nguyễn Thành Trung 186119506 2/4/05 Nghệ An Nghệ An 0

Đổ Nam 013280891 3/25/10 Hà Nội Hà Nội 0

Đổ Bảo Phương Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Đỗ Khánh Duy Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

7 Phạm Thị Minh Nguyệt Trưởng ban kiểm soát 151435635 6/20/00 Thái Bình Thái Bình 32,900 0.110

Nguyễn Hải Long 011888253 7/28/11 Hà Nội Hà Nội 0

Phạm Thị Nhàn 013539752 8/23/12 Hà Nội Hà Nội 0

Phạm Thị Nhã 151778340 1/21/05 Thái Bình Thái Bình 0

Phạm Thành Ngữ Thái Bình Thái Bình 0

Phan Thị Nhẫn Thái Bình Thái Bình



STT Tên tổ chức/ cá nhân Số CMND/ĐKKD
Ngày cấp 

CMND/ĐKKD
Ghi chú

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ
Địa chỉ

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)
Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ (%)

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD

Nguyễn Viết Hải Còn nhỏ

Nguyễn Hải Linh Còn nhỏ

8 Nguyễn Tiến Dũng Thành viên ban Kiểm soát 038082000425 21/9/2015 Hà Nội Hà Nội 19,800 0.066

Nguyễn Văn Thanh 171622104 5/11/15 Thanh hóa Thanh hóa 0

Trần thi Bang 170185154 5/9/13 Thanh hóa Thanh hóa 0

Phạm Thị Nguyệt 30186000360 4/9/15 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thanh Trúc Còn nhỏ 0

9 Trần Thị Bích Ngọc Thành viên BKS 013458955 11/1/12 Hà Nội Hà Nội

Lê Công Lâm 013668339 8/3/14 Hà Nội Hà Nội

Lê Phương Thảo còn nhỏ Hà Nội Hà Nội

Trần Ngọc Quang Đã mất

Nguyễn Thị Cúc 070049981 12/1/08 Tuyên Quang Tuyên Quang

Trần Thị Ái Dung 070050044 7/10/08 Tuyên Quang Tuyên Quang

Trần Ngọc Tiến Tuyên Quang Tuyên Quang

Trần Ngọc Phú 070061906 6/9/07 Tuyên Quang Tuyên Quang

Trần Ngọc Sang 070023515 4/7/12 Tuyên Quang Tuyên Quang

8 Ngô Thị Thu Hoài Thành viên BKS 011892215 5/28/10 Hà Nội Hà Nội 10,000 0.033

Vũ Thị Dung 011448863 12/8/05 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Duy Hiếu 012075188 3/7/08 Hà Nội Hà Nội 0

Ngô Thị Huệ 011892262 5/25/95 Hà Nội Hà Nội 0

Ngô Quốc Trưởng 012028862 5/25/07 Hải Phòng Hải Phòng 0

Nguyễn Khánh Vy Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Hồng Anh Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

9 Nguyễn Thị Tuyết Thành viên BKS 012506052 3/22/12 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Văn Ngọ Đã mất

Nguyễn Thị Tỵ Đã mất

Nguyễn Mạnh Khiết 011420032 7/28/06 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Hoàng Anh 012943142 3/13/07 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Đình Vinh` Còn nhỏ Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Lợi mất CMT Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Liên 011587174 6/28/07 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Ngọc Minh 010343176 5/16/03 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Nhung 011830789 4/7/09 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Hiền Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Hoà 011440017 4/7/09 Hà Nội Hà Nội 0

Nguyễn Thị Dung 011670562 Hà Nội Hà Nội 0
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